
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ QUẢNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:             /BC-UBND Hà Quảng, ngày          tháng 11 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh 

và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu 

gắn với chế biến năm 2022 

Thực hiện Văn bản số 2596/SNN-KHTC, ngày 16 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch đột phá về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 2022.  

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hà Quảng báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch đột phá về nông nghiệp thông minh, nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 2022 với các nội dung sau:  

I. Kết quả triển khai thực hiện  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai  

Sau khi có Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, ngày 24/3/2022 của Ban Chỉ đạo nội 

dung đột phá về thực hiện nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông 

minh, theo hướng sản xuất hàng hoá đặc hữu gắn với chế biến giai đoạn 2022- 

2025; Kế hoạch số 853/KH-TBNN ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Tiểu ban thực 

hiện nội dung đột phá về nông nghiệp về về thực hiện nội dung đột phá về phát 

triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc 

hữu gắn với chế biến năm 2022 được ban hành. UBND huyện đã triển khai đến 

các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.  

Đã ban hành Kế hoạch số 1156/KH-UBND, ngày 27/4/2022 về Thực hiện 

nội dung đột phá về phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến năm 2022, triển khai đến 

21/21 xã, thị trấn.  

2. Kết quả thực hiệt 

2.1. Công tác tổ chức, tuyên truyền, quán triệt nội dung của Kế hoạch 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể tổ 

chức triển khai các nội dung trong kế hoạch. Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến dưới nhiều hình thức: tuyên truyền miệng tại các hội nghị báo cáo viên 

các cấp, tuyên truyền trong các cơ quan, đoàn thể…; tuyên truyền qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử, cổng thông tin điện tử. 

2.2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể 

UBND huyện đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các nội dung đột phá 

về nông nghiệp kết quả đạt như sau: 
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- Trồng trọt:  

+ Thuốc lá: Diện tích trồng được 1.014,9 ha/1.000 ha, đạt 101,5% KH giao, 

năng suất đạt 26,96 tạ/ha, sản lượng đạt 2.736,5/2.710,4 tấn, đạt 100,96%KH;  

+ Lạc: Diện tích 881,16/1000 ha,đạt 88,12%KH, năng suất ước đạt 

16,08/15,7 tạ/ha, đạt 102,4%, sản lượng 1.417,6/1.570 tấn, đạt 90,29%KH; 

Trong đó hỗ trợ giống và phân bón, vôi bột với diện tích 233,13 ha cho xã 

Thượng Thôn, Nội Thôn, Tổng Cọt, Thanh Long, Ngọc Động, Đa Thông, Cần 

Yên, Trường Hà, Mã Ba, Ngọc Đào, Hồng Sỹ. 

+ Cây Gừng trồng được 147,9/120 ha, đạt 123,3%  KH, Năng suất ước đạt 

170/170 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2.514,3/2.040 tấn đạt 123,25% KH; Trong đó 

hỗ trợ giống với diện tích 19,5 ha cho xã Nội Thôn, Thượng Thôn. 

+ Triển khai Kế hoạch liên kết sản xuất lúa thương phẩm chất lượng cao vụ 

mùa năm 2022 với diện tích 188 ha, thực hiện tại 5 xã (Cần Yên, Đa Thông, Ngọc 

Đào, Quý Quân, Trường Hà). Trong đó, lúa Đoàn kết 151 ha, lúa Nhật (Japonica) 

37ha. Hỗ trợ giống 100% và phân bón 50%, số lượng giống đã cấp cho các xã 

14.300 kg (Lúa Đoàn kết 12.080 kg; lúa Nhật 2.220 kg,), phân bón 75.202 kg . 

Qua đánh giá năng suất lúa đoàn kết đạt 48,8 tạ/ha, lúa nhật đạt 51,2 tạ/ha. 

- Chăn nuôi:   

+ Hỗ trợ mô hình chăn nuôi lợn thịt (giống lợn đen Tắp Ná): Thực hiện tại 

xã Ngọc Đào quy mô 100 con, với 10 hộ tham gia; Hỗ trợ mua giống cá tầm cho 

01 hộ, với số lượng 100 kg tại xã Trường Hà. 

+ Hỗ trợ làm mới chuồng trại chăn nuôi trâu bò cho 1 hộ tại Thị trấn Xuân Hòa. 

- Triển khai và thực hiện Mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp gắn với 

hoạt động du lịch tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà xây dựng 01 nhà màng đưa vào 

sản xuất vụ đầu tiên,  vườn được trồng 3 loại dưa, dưa Lưới, dưa lê Bạch Ngọc, 

dưa hấu, với số lượng 2000 gốc, tỷ lệ mọc đạt 99%, cây sinh trưởng phát triển 

tốt, tỷ lệ đậu quả  đạt trên 99 %, sau 70 ngày trồng đã thu hoạch sản phẩm. Thu 

hút được nhiều lượt khách du lịch đến trải nghiệm tại vườn. 

3. Kết quả hỗ trợ phát triển sản phẩm  

- Triển khai Văn bản số 135/UBND-NN, ngày 17/01/2022, về việc nâng 

cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022. 

Ký kết hợp đồng hợp tác với dự án CSSP huyện Hà Quảng về thực hiện sản 

phẩm OCOP năm 2022. Qua khảo sát, huyện lựa chọn và đề nghị tỉnh công nhận 

3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, gồm Lạc đỏ vùng cao Lục Khu, Lạc đỏ địa phương 

và lạp sườn lợn đen. 

- Triển khai hỗ trợ các cơ sở sản xuất làm thủ tục để cấp chứng nhận đủ 

điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 

4. Kết quả thực giải pháp về đất đai 

Trong năm, qua rà soát có 22,85ha diện tích đất lúa chuyển đổi sang trồng 

cây khác cụ thể lạc, ngô, cây ăn quả. 
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 5. Kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn:  

Các nguồn vốn huyện được phân bổ và triển khai thực hiện trong năm 2022 

gồm các nguồn sau:  

- Hỗ trợ đất trồng lúa: 1.920 triệu đồng 

- Hỗ trợ nguồn vốn theo Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh: 790,290 triệu đồng. 

- Hỗ trợ kinh phí triển khai mô hình điểm sản xuất nông nghiệp gắn với 

hoạt động du lịch: 140 triệu đồng. 

- Nguồn vốn được phân bổ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2022: 

17.006 triệu đồng (Nguồn vốn này đang triển khai lấy nhu cầu) 

Trong đó: 

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 6.855 

triệu đồng 

+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 8.975 triệu  đồng (trong đó có 

4.419 triệu đồng thuộc dự án 9 đang bị tạm dừng thực hiện) 

+ Nguồn vốn Nông thôn mới 1.076 triệu đồng. 

 II. Đánh giá kết quả thực hiện:  

1. Kết quả đạt được  

- Huyện ủy, UBND Huyện, lãnh đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh 

và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến. Tiến 

hành rà soát quy hoạch, cơ cấu các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực và xây dựng 

kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế của các địa 

phương và nhu cầu thị trường. Từ đó việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang 

được nhân dân mạnh dạn chuyển đổi trong sản xuất.  

Triển khai kịp thời các chương trình, kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực 

hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến. 

Các Hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp từng 

bước chủ động chuyển dịch trong sản xuất và tạo đầu mối cho nông dân chủ 

động liên kết - tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp. 

 Qua triển khai thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh và 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến đã góp 

phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương, quảng bá sản phẩm 

đến người tiêu dùng.  

2. Hạn chế, tồn tại  

- Diện tích canh tác nhỏ lẻ, manh mún, nên việc xây dựng vùng nguyên liệu 

tập trung cho sản xuất hàng hóa lớn gặp nhiều khó khăn, nông dân chưa có sự 
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liên kết lại với nhau để cùng chia sẻ trong sản xuất, giữa doanh nghiệp và nông 

dân chưa có sự chia sẻ và tạo niềm tin vững chắc trong việc thực hiện hợp đồng.  

 - Sản xuất hàng hóa tuy đã đạt được kết quả khả quan, song sản lượng 

chưa nhiều, chất lượng chưa ổn định, chưa tạo tính bền vững trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất chưa gắn kết được các khâu chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm, các sản phẩm sản xuất chủ yếu bán thô, chưa qua chế biến nên giá trị thấp 

và thường bị ép giá khi được mùa.  

- Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đảm bảo đúng qui trình 

còn hạn chế; nhiều hộ dân chưa mạnh dạn đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, nâng 

cao năng xuất, chất lượng sản phẩm  

III. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 

1. Phương hướng, mục tiêu năm 2023 

Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tạo đột phá về năng suất, chất lượng 

và nâng cao giá trị đối với diện tích các loại cây trồng. Tập trung phát triển chăn 

nuôi theo hướng an toàn sinh học và thành lập các trang trại chăn nuôi tập trung 

gắn kết với các thị trường tiêu thụ. Liên kết sản xuất một số cây trồng theo 

hướng hàng hóa. Phát triển diện tích trồng cây lâm sản ngoài gỗ cho giá trị kinh 

tế cao, có thế mạnh thành vùng sản xuất tập trung. Đẩy mạnh việc thực hiệc phát 

triển thương hiệu, nguồn gốc sản phẩm. 

- Lĩnh vực trồng trọt 

+ Thuốc lá diện tích trồng 1.000 ha, sản lượng 2.702 tấn 

+ Lạc diện tích 939ha , sản lượng 1.440 tấn 

+ Gừng diện tích trồng 160ha 

* Triển khai thực hiện một số cây trồng sản xuất theo chuỗi liên kết: 

+ Trồng mới cây Lê Đài Loan được 4.300 cây tại 3 xã Yên Sơn, Thanh 

Long và Thượng Thôn. 

+ Trồng Cây Sả hữu cơ với diện tích 10 ha tại xã Mã Ba và Thượng Thôn. 

+ Trồng cây Cây gai xanh diện tích 10,72 ha tại các xã Yên Sơn, Thanh 

Long, Đa Thông, Ngọc Động. 

+ Trồng mít thái da xanh siêu sớm diện tích 9,61 ha tại các xã Sóc Hà, 

Trường Hà, Ngọc Đào, Thị trấn Xuân Hòa.  

+ Trổng ớt an toàn với diện tích 10,48ha tại các xã Cần Yên, Thanh Long, 

Yên Sơn. 

+ Trồng khoai tây vụ Đông với diện tích 12 ha tại các xã Đa Thông, 

Ngọc Động. 

+ Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 4 nhà màng, 01 

mô hình áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho một số cây trồng dâu tây, dưa 

chuột... tại xã Ngọc Đào, Thanh Long, Ngọc Động. 
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- Chăn nuôi: 

+ Đàn trâu: 12.170con,  

+ Đàn bò: 19.145con. 

+ Đàn lợn: 51.654con. 

+ Đàn gia cầm: 416.000con 

+ Xây dựng mô hình nuôi cá tầm nước lạnh quy mô 1.200m3 bể nuôi cá tại 

xã Ngọc Động, Ngọc Đào. 

+ Thực hiện dự án Nuôi lợn nái sinh sản 330 con tại các xã Cần Yên, Cần 

Nông, Mã Ba, Quý Quân, Sóc Hà, TT Xuân Hòa. 

+ Thực hiện dự án Nuôi bò sinh sản 66 con tại các xã Lương Thông, Đa 

Thông, Thượng Thôn Nội Thôn, Yên Sơn, Thanh Long. 

+ Thực hiện dự án nuôi gà thả vườn, đồi quy mô 13.000 con tại các xã Đa 

Thông, Lương Can, Thị trấn Xuân Hòa, Cần Yên, Trường Hà. 

- Lĩnh vực lâm nghiệp 

+ Trồng mới diện tích cây trúc sào 10 ha tại các Yên Sơn, Thanh Long, 

Ngọc Động. 

- Trồng thử nghiệm 1,5 ha cây Mắc ca tại các xã , Sóc Hà, Đa Thông, TT 

Xuân Hòa 

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm: Hỗ trợ  04 sản phẩm đăng ký công nhận đạt 

tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2023. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 

 - Hỗ trợ chi phí mua giống, phân bón cho các hộ trồng cây Lê, Sả hữu cơ. 

Otws chỉ thiên an toàn, mít thái da xanh siêu sớm, cây gai xanh, lê Đài loan, 

khoai tây, gừng, lạc 

- Hỗ trợ chi phí mua con giống, một phần thức ăn cho các dự án nuôi bò 

sinh sản, lợn sinh sản, cá tầm. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà màng sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ sở 

bảo quản nông sản để bảo quản các sản phẩm liên kết tiêu thụ cho người dân. 

- Tổ chức rà soát diện tích đất phù hợp với các loại cây trồng đặc sản, đặc 

hữu, vùng trồng nguyên liệu để định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp cho 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện.  

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Các chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.  

- Sử dụng lồng ghép các nguồn ngân sách của tỉnh để thực hiện đồng bộ, có 

hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch, bám sát vào các Nghị quyết về hỗ trợ phát 
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triển nông, lâm nghiệp của tỉnh: Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND, ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh Cao Bằng ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh 

nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 28/2018/NQ-

HĐND, ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng phê duyệt chính sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 

số 48/2020/NQ-HĐND, ngày16/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định 

chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp tỉnh Cao Bằng và các chính sách 

khác đang còn hiệu lực thi hành. Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 

2021- 2025.  

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp 

thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế 

biến của huyện Hà Quảng./.  

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp;  

- Lưu: VT, NN (Quyên, Nga, Thùy). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Đình Dũng 
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